	BM-18-01




SỔ QUẢN LÍ HỌC SINH DÙNG CHO NHÂN VIÊN Y TẾ
                                                                                                         THÁNG ................. 

	NGÀY
	LỚP
	TÊN HỌC SINH

NGHỈ HỌC
	THEO DÕI

CHUYÊN CẦN
	SỐ HS
 ĐĂNG KÍ BÁN TRÚ
	TÊN HỌC SINH

NGHỈ BÁN TRÚ

	

	
	
	
	PHÉP
	KO PHÉP
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


             







..., ngày.... tháng ... năm 20...
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG  KÍ  XÁC NHẬN                                                              Người  lập biểu

	BM-18-02


                               SỔ QUẢN LÍ HỌC SINH DÙNG CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

                                                                                                         THÁNG ................. 
	NGÀY
	TÊN HỌC SINH

NGHỈ HỌC
	THEO DÕI

CHUYÊN CẦN
	SỐ HS

 ĐĂNG KÍ BÁN TRÚ
	TÊN HỌC SINH

NGHỈ BÁN TRÚ
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	KO PHÉP
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  ..., ngày.... tháng ... năm 20...

                                                                                                                                  Giáo viên chủ nhiệm

